
C

Si
êu

 P
ho

ng
 C

o.
,L

td

Siêu Phong co.,Ltd

Tel : 0909 228 359 / 090 228 350 Webs : bomnuocwilo.com



 

 

3.1.

4.  

5. 7.Si
êu

 P
ho

ng
 C

o.
,L

td

Siêu Phong co.,Ltd

Tel : 0909 228 359 / 090 228 350 Webs : bomnuocwilo.com



Si
êu

 P
ho

ng
 C

o.
,L

td

Siêu Phong co.,Ltd

Tel : 0909 228 359 / 090 228 350 Webs : bomnuocwilo.com



2

2

2

2

2

2

7

3

3

(

3

①

②③

④

① M / ② M /
③ ④ 

9

6

2

1 2 3 6 7

①

②

③

① M / ② M /
③ M G

6

2

1  1  2  2

②

③

④ ⑤

⑥

①

① M / ② M /
③ M / ④ M /
⑤ M G ⑥ 

6

2

2 6 1

① ② 

6

3

2

1

2

①

②

①

②

① M /
② M /

6

2

12 16 2

①

②

① M /
② M /

3

2

1

3

①
②

① M G  ② M G

7

6

3

2

1

3

①
②

① M G  ② M G

3

2

1

①
②

① M G  ② M G

7

6

3

2

1

3 3 3 3

3 3 3 3

Si
êu

 P
ho

ng
 C

o.
,L

td

Siêu Phong co.,Ltd

Tel : 0909 228 359 / 090 228 350 Webs : bomnuocwilo.com



HiMulti 3

 t             

 P (t  ) 

 - W  ( g  

 - W   và b    - t  

 - W   và b   g  

 ..- P 

  - W  .. (t   và b  t  g  

 t  n à  b t  Vill  

    t   tin    

       

  

   t     n  

    t   

   

   

  dàng l  

Si
êu

 P
ho

ng
 C

o.
,L

td

Siêu Phong co.,Ltd

Tel : 0909 228 359 / 090 228 350 Webs : bomnuocwilo.com



 t             

8

ể ấ
(m)

ờệ ộ
(°C)

ể

Ứ ụ

Si
êu

 P
ho

ng
 C

o.
,L

td

Siêu Phong co.,Ltd

Tel : 0909 228 359 / 090 228 350 Webs : bomnuocwilo.com



40 50 60 7020 30100 Q/m³/h
0

H/m

40
80

240
200

120
160

280
Wilo-Helix FIRST V

ể ấ
(m)

ờệ ộ
(°C)

9
Si

êu
 P

ho
ng

 C
o.

,L
td

Siêu Phong co.,Ltd

Tel : 0909 228 359 / 090 228 350 Webs : bomnuocwilo.com



3 3/h 3/h 3/h 3/h 3/h 3

BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PB

· Vận hành êm ái & ổn định
· Sử dụng được môi chất ở nhiệt độ cao 60-80 0C
· Hãng duy nhất sử dụng sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn
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BƠM HÚT CHÂN KHÔNG PW

· Động cơ mạnh mẽ & bền bỉ
· Hút sâu & đẩy cao
· Tiết kiệm điện năngPW-175E
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Q (m³/h)

DP 50/10-04-V 400 10 290 50(2”)220/380/50

DP 50/11-04-V 400 11 230 50(2”)220/380/50

DP 50/12-04-V 400 12 230 50(2”)220/380/50

DP 50/15-075-V 750 15 320 50(2”)220/380/50

DP 50/21-11-C 1100 21 333 50(2”)220/380/50

VP 50/09-04-V 400 9 285 50(2”)220/380/50

VP 50/11-04-V 400 11 230 50(2”)220/380/50

VP 50/13-075-V 750 13 345 50(2”)220/380/50

VP 50/19-15-V 1500 19 430 50(2”)220/380/50

VP 80/13-075-V 750 13 550 80(3”)220/380/50

VP 80/12-15-V 1500 12 883 80(3”)220/380/50

VP 80/16-22-V 2200 16 1050 80(3”)220/380/50

VP 80/23-37-V 3700 23 1033 80(3”)220/380/50

CSP 50/10-04-C 400 10 300 50(2”)220/380/50

CSP 50/14-075-C 750 14 400 50(2”)220/380/50

CSP 80/17-15-C 1500 17 860 50(3”)220/380/50

CSP 80/21-22-C 2200 21 1000 80(3”)220/380/50

CSP 80/26-37-C 3700 26 1310 80(3”)220/380/50

(kW) (mm)
(m3/h)
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Dòng máy SWP

Thoát nước thải chung, nước thải sinh hoạt tòa nhà và nhà máy
xử lý nước thải.

(m3/h)

SWP 80/13-15/4-C 1.5 13 60 80 (3”)220/380/50

SWP 80/17-22/4-C-3 2.2 17 60 80 (3”)3/380/50

SWP 80/18-37/4-C-3 3.7 18 72 80 (3”)3/380/50

SWP 80/12-22/4-C-3 2.2 12 90 80 (3”)3/380/50

SWP 80/17-37/4-C-3 3.7 17 84 80 (3”)3/380/50

ể ấ
(m)

ờệ ộ
(°C)

40

40

40

40

40

SWP 100/23-55/4-C-3 5.5 23 142 100 (4”)3/380/50 40

SWP 100/25-75/4-C-3 7.5 25 172 100 (4”)3/380/50 40

SWP 50/10-04-V 0.4 10 17 50 (2”)220/380/50

SWP 50/14-075-V 0.75 14 21 50 (2”)220/380/50

SWP 50/19-15-V 1.5 19 25 50 (2”)220/380/50

SWP 80/15-15-V 1.5 15 43 80 (3”)220/380/50

SWP 80/18-22-V 2.2 18 67 80 (3”)220/380/50

ể ấ
(m)

ờệ ộ
(°C)

40

40

40

40

40

SWP 80/24-37-V-3 3.7 24 60 80 (3”)3/380/50 40

SWP 80/27-55-V-3 5.5 27 72 80 (3”)3/380/50 40

SWP 80/33-75-V-3 7.5 33 72 80 (3”)3/380/50 4

SWP 80/39-110-V-3 11 39 84 80 (3”)3/380/50 40

SWP 80/15-15-C 1.5 15 60 80 (3”)220/380/50

SWP 80/20-22-C 2.2 20 66 80 (3”)220/380/50

SWP 80/28-37-C-3 3.7 28 80 80 (3”)3/380/50

SWP 80/35-55-C-3 5.5 35 95 80 (3”)3/380/50

SWP 80/41-75-C-3 7.5 41 103 80 (3”)3/380/50

ể ấ
(m)

ờệ ộ
(°C)

40

40

40

40

40

SWP 80/52-110-C-3 11 52 120 80 (3”)3/380/50 40

Trung chuyển nước thải thô của nhà máy, chất thải thô của 
nước thải sinh hoạt ến bể xử lý.
Thoát nước thải tòa nhà.
Vận chuyển nước thô từ ao hồ, sông suối...

Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc tế. Động cơ hiệu suất cao, 
chất lượng vượt trội.
Thiết kế nhiều kiểu cánh, đáp ứng đa dạng nhiều ứng dụng
nước thải có chất rắn hoặc dạng sợi nhỏ.
Dãi phổ hoạt động lưu lượng lớn, và nhỏ tùy theo nhu cầu.
Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.
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WILO SE
Notkichenstraße 100
D-44263 Dotmund
Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102 7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com
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Pioneering for You

WILO Pumps Ltd
46 Mieumsandan 1-ro
Gangseo-gu Busan
618-260 Korea
T +82 51 950 8000
F +82 51 950 8369
www.wilo.co.kr
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